
 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HB 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tùng 

Các Thẩm phán: Ông Vũ Văn Túc 

                             Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đoàn Việt Long - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

HB 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh HB tham gia phiên toà: ôngVũ 

Quốc Hùng- Kiểm sát viên. 

Ngày 27 th ng 4 năm 2021 tại t      T a  n nhân dân tỉnh H a   nh   t    

 húc th m công khai     n h nh     húc th m th   ý  ố15/2021 TL T - H  ngày 

05/3/2021. Do c  kh ng c o của c c bị c o Đoàn Hùng C, Lê Bá D  ối   i b n 

 n h nh       th m  ố 01/2021/HS -  T ngày 26/01/2021 của T a  n nhân dân 

thành  hố Hòa Bình, tỉnh Hoà   nh  

-    cá có kháng cáo: 

1. Đoàn Hùng C,  inh năm 1986  N i cư t ú: Đội 4,   m M, xã YM, TP 

HB, tỉnh HB; Nghề nghiệ : Lao  ộng t  do; T  nh  ộ học  ấn: 12 12; Dân tộc: 

Kinh; Tôn gi o: Không; Con ông Đoàn Thế H  à bà Lê Thị T; C   ợ  à Nguyễn 

Thị H,  inh năm 1992  à c  03 con, con   n  inh năm 2009, con nhỏ  inh năm: 

2020   ị c o  à con D nhất t ong gia   nh  Tiền  n, tiền   : Không  

 ị c o bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09 10 2020  ến 22 12 2020  ược 

tại ngoại, c  mặt tại phiên tòa. 

2. Lê Bá D,  inh năm 1991  N i cư t ú: xóm M, xã YM, TP HB, tỉnh HB; 

Nghề nghiệ : Lao  ộng t  do; T  nh  ộ học  ấn: 12 12; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Con ông Lê Chí C  à bà Nguyễn Thị Đ; C   ợ  à Qu ch Thị H, 

 inh năm 1998  à 01 con  inh năm 2019  Gia   nh bị c o c  02 anh em, bị c o  à 

con thứ hai  Tiền  n, tiền   : Không  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HB 

 

  n  n  ố:  22/2021/HS - PT 

Ngày:  27 - 4 - 2021 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
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 ị c o bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09 10 2020  ến 22 12 2020  ược 

tại ngoại, c  mặt tại  hiên t a  

-    cá  không kháng cáo: 

1. Trần Văn Đ,  inh năm 1976  N i cư t ú:   m M, xã YM, Tp HB, tỉnh 

HB; Nghề nghiệ : Lao  ộng t  do; T  nh  ộ học  ấn: 12 12; Dân tộc: Kinh; Tôn 

gi o: Không; Con ông T ần Văn B và bà  à T ần Thị M; C   ợ  à Đinh Thị T và 

c  02 con (  n nhất  inh năm 2011, nhỏ nhất  inh năm 2017)   ị c o  à con duy 

nhất t ong gia   nh  Tiền  n, tiền   : Không 

 ị c o bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09 10 2020  ến ngày 26/01/2021 

tại Nhà tạm giữ Công an thành  hố HB.  

2. Đinh Văn S,  inh năm 1971  N i cư t ú:   m M, xã YM, TP HB, tỉnh 

HB; Nghề nghiệ : Lao  ộng t  do; T  nh  ộ học  ấn: 06 12; Dân tộc: Mường; 

Tôn gi o: Không; Con ông Đinh Văn T  à bà Đinh Thị B; C   ợ  à Đinh Thị T 

( ã  y hôn)  à c  02 con (con   n  inh năm 2001, con nhỏ  inh năm 2003)  Gia 

  nh bị c o c  04 anh chị em, bị c o  à con thứ hai t ong gia   nh   

Tiền   : Không 

Tiền  n: C  01 tiền  n 

Ngày 14 11 2014 T a  n nhân dân huyện  hư c   n, tỉnh Qu ng Nam    

 hạt bị c o 07 năm 06 th ng tù  ề tội Mua b n t  i  h   chất ma túy  

 ị c o bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09 10 2020   ến nay tại Nhà tạm 

giữ Công an thành  hố HB. 

3. Nguyễn Văn H,  inh năm 1985  N i cư t ú:   m H,  ã YM, TP HB, 

tỉnh HB; Nghề nghiệ : Lao  ộng t  do; T  nh  ộ học  ấn 12 12; Dân tộc: 

Mường; Tôn gi o: Không; Con ông Nguyễn Văn H  à bà  ùi Thị  ; C   ợ  à 

Lư ng Thị T ( ã  y hộn)  Gia   nh bị c o c  02 anh em, bị c o  à con thứ hai 

t ong gia   nh  Tiền  n, tiền   : Không  

 ị c o bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09 10 2020   ến 14 12 2020  ược 

toại ngoại  

4. Nguyễn Tình Th,  inh năm 1988  N i cư t ú:   m M, xã YM, TP HB, 

tỉnh HB; Nghề nghiệ : Lao  ộng t  do; T  nh  ộ học  ấn 12 12; Dân tộc: Kinh; 

Tôn gi o: Không; Con ông Nguyễn Xuân T  à  à Đỗ Thị  ; C   ợ  à Nguyễn 

Thị Thúy N  à c  03 con (con   n  inh năm 2010, con nhỏ  inh năm 2019)  Gia 

  nh bị c o c  04 chị em, bị c o  à con thứ tư t ong gia   nh  Tiền  n, tiền   : 

Không 

 ị c o bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09 10 2020   ến 14 12 2020  ược 

toại ngoại  
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5. Nguyễn Thượng Đ,  inh năm 1995  N i cư t ú:   m M, xã YM, TP 

HB, tỉnh HB; Nghề nghiệ : Lao  ộng t  do; T  nh  ộ học  ấn: 12 12; Dân tộc: 

Mường; Tôn gi o: Không; Con ông  ùi Văn K ( ã chết)  à bà Nguyễn Thị D; 

C   ợ  à Nguyễn Quỳnh H  à c  01 con  inh năm 2018   ị c o  à con duy nhất 

t ong gia   nh  Tiền  n, tiền   : Không 

 ị c o bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09 10 2020   ến 22 12 2020  ược 

toại ngoại  

C c bị c o không kh ng c o, không c  kh ng nghị nên T a  n không t iệu 

tậ   

 

NỘI D NG V  ÁN  

The  các tài liệu có tr ng hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Kho ng 18 giờ 30  hút ngày 09 10 2020, Đoàn 

Hùng C gặ  T ần Văn Đ tại khu   c cổng nhà anh Lê Chí C1. Quá trình nói 

chuyện C và Đ  ủ nhau   nh bạc dư i h nh thức   c  ĩa  ược thua bằng tiền tại 

phòng khách nhà anh C1. Tại  h ng kh ch c   ẵn 01  ĩa  ứ  à 01 chiếc k o màu 

 ỏ, Đ    d ng chiếc k o cắt  ỏ bao thuốc    Thăng Long thành 04 quân  ị h nh 

tròn. Còn C  i  uống bế  gặ  chị T ần Thị T  à  ợ anh C1 mượn 01 chiếc b t  ứ 

mang  ên  h ng kh ch  ể   nh bạc  Cùng  úc có Lê Bá D  i  ến nhà anh C1 thì 

gặ  Đ và C  ang chu n bị c c công c    nh bạc nên cùng ngồi  ào tham gia 

  nh bạc   i Đ và C  Lúc  ầu Đ  à người cầm c i   c  ĩa,  au    D  à người cầm 

c i   c  ĩa  H nh thức   nh bạc: Mỗi   n bạc người cầm c i cho 04 quân  ị (c  

02 mặt kh c nhau)  ào  ĩa  ứ  ồi dúng b t  ứ ú   ào   c c i  ặt  uống chiếu, 

người tham gia   nh bạc  ặt cược bằng tiền  uống chiếu bạc  ào c a “Chẵn” 

hoặc “Lẻ” (Quy ư c chẵn  à bên  h i người   c c i,  ẻ  à bên t  i người   c c i); 

 au khi  ặt cược  ong người cầm c i m  b t   c  ịnh 04 quân  ị  à Chẵn hoặc 

Lẻ (Chẵn gồm c c quân  ị: 04 t ắng, 04  en, 02 t ắng, 02  en; Lẻ gồm c c quân 

 ị: 03 t ắng, 03  en, 01 t ắng, 01  en); nếu quân  ị  à Chẵn th  người  ặt cược 

bên Chẵn  ẽ thắng, người cầm c i  ẽ thu tiền bên thua t   cho bên thắng, nếu 

thừa th  người cầm c i  ược hư ng, nếu thiếu th  người cầm c i  ấy tiền của 

m nh t   cho người thắng   au khi thanh to n  ược thua  ong người cầm c i tiế  

t c   c c i ch i   n bạc m i   au     ần  ượt Đinh Văn S, Nguyễn Văn H, 

Nguyễn Tình Th, Nguyễn Thượng Đ  ến cùng tham gia   nh bạc   i D, C, Đ. 

Ngoài  a c  anh Hà Văn C2  ến t m D  à ngồi  em  Đến kho ng 20 giờ 50  hút 

cùng ngày, tổ công tác Công an thành  hố HB  àm nhiệm     h t hiện bắt qu  

tang c c bị c o  ang   nh   c  ĩa  ược thua bằng tiền, thu t ên chiếu bạc  ố tiền 

 à 16 560 000  ồng. 



4 
 

Tại b n  n h nh       th m  ố 01 2021 H -ST ngày 26/01/2021 Tòa án 

nhân dân thành  hố HB, tỉnh HB quyết  ịnh: Tuyên bố c c bị c o Đoàn Hùng C, 

T ần Văn Đ, Lê Bá D, Nguyễn Văn H, Đinh Văn S, Nguyễn Tình Th, Nguyễn 

Thượng Đ  hạm tội “ Đ nh bạc”  

 Á  d ng kho n 1 Điều 321;  iểm   kho n 1 Điều 51, Điều 58, Điều 38, 

Điều 17  ộ  uật H nh    x   hạt bị c o Đoàn Hùng C 09 (chín) th ng tù;     hạt 

bị cáo Lê Bá D 07 (b y) th ng tù  

 Á  d ng kho n 1 Điều 321;  iểm   kho n 1, kho n 2 Điều 51,  iểm h 

kho n 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38; Điều 17  ộ  uật H nh        hạt bị c o 

Đinh Văn S 12 (Mười hai) th ng tù  

 Á  d ng kho n 1 Điều 321;  iểm i,   kho n 1, kho n 2 Điều 51; Điều 58; 

Điều 65; Điều 17  ộ  uật H nh        hạt bị c o T ần Văn Đ 09 (chín) tháng tù 

nhưng cho hư ng  n t eo, thời gian th  th ch  à 18 (mười t m) th ng;     hạt bị 

c o Nguyễn Tình Th 07 (b y) th ng tù nhưng cho hư ng  n t eo, thời gian th  

th ch  à 14 (mười bốn) th ng; X   hạt bị c o Nguyễn Thượng Đ 07 (b y) th ng 

tù, nhưng cho hư ng  n t eo, thời gian th  th ch  à 14 (mười bốn) th ng;     hạt 

bị c o Nguyễn Văn H 07 (b y) th ng tù, nhưng cho hư ng  n t eo, thời gian th  

th ch  à 14 (mười bốn) th ng;  

 Ngoài  a b n  n    th m c n tuyên  ề     ý  ật chứng,  n  hí  à quyền 

kh ng c o của c c bị c o  

Ngày 01/02/2021, các bị c o Đoàn Hùng C, Lê Bá D kh ng c o  in  ược 

hư ng  n t eo  T ư c khi m   hiên t a  húc th m bị c o C  in  út   n kh ng 

cáo, tại  hiên t a  húc th m bị c o D giữ nguyên kh ng c o  in  ược hư ng  n 

treo.  

Đại diện Viện kiểm   t nhân dân tỉnh HB c  ý kiến: Tòa án nhân dân thành 

 hố HB   t    c c bị c o Đoàn Hùng C, Lê Bá D, T ần Văn Đ, Đinh Văn S, 

Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Tình Th, Nguyễn Thượng Đ  ề tội Đ nh bạc theo 

kho n 1 Điều 321  ộ  uật H nh     à  úng người,  úng tội.  

Đối   i bị c o Đoàn Hùng C t ư c khi m   hiên t a  húc th m bị c o nộ  

  n  in  út   n kh ng c o,   t  iệc  út   n kh ng c o của bị c o  à hoàn toàn t  

nguyện  Đề nghị Hội  ồng   t      nh chỉ   t     húc th m  ối   i kh ng c o 

của bị c o Đoàn Hùng C.  

Đối   i bị c o Lê    D   t năm 2017, bị c o bị kết  n nhưng  ã  ược   a 

 n tích, tính  ến ngày  hạm tội  ã quá 06 th ng, hành  i  hạm tội  ần này của bị 

c o thuộc t ường hợ  ít nghiêm t ọng, bố mẹ bị c o  ức khỏe yếu, con nhỏ 

thường  uyên ốm  au   au khi  hạm tội bị c o  ã thành kh n khai b o, ăn năn 

hối c i  Theo Nghị quyết 02 2018 NQ - HĐT  ngày 15 5 2018 của Hội  ồng 
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th m  h n T a  n tối cao bị c o D c   ủ  iều kiện  ể  ược hư ng  n t eo, cần 

  a b n  n    th m  ề quyết  ịnh chấ  hành h nh  hạt của Lê    D. 

 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ và  các tài liệu tr ng hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh như sau: 

[1]. Về tố t ng: Về hành  i, quyết  ịnh của C  quan  iều t a, Viện kiểm 

  t nhân dân thành  hố HB, tỉnh Hoà   nh; Điều t a  iên; Kiểm   t  iên t ong 

qu  t  nh  iều t a, t uy tố  ã th c hiện  úng  ề th m quyền, t  nh t , thủ t c quy 

 ịnh của  ộ  uật Tố t ng h nh     Qu  t  nh  iều t a cũng như tại  hiên t a    

th m,  hiên t a  húc th m bị c o không c  ý kiến hoặc khiếu nại hành  i, quyết 

 ịnh của c c c  quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng  Do   , hành  i, 

quyết  ịnh của c c c  quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng hợ   h    

Kh ng c o của bị c o Đoàn Hùng C, Lê Bá D t ong thời hạn quy  ịnh của  h   

 uật nên  ược chấ  nhận  ể  em   t theo t  nh t   húc th m. 

[2]  Về hành  i  hạm tội: Tại  hiên t a    th m cũng như tại  hiên t a  húc 

th m, bị c o Đoàn Hùng C, Lê Bá D  ều khai nhận hành  i  hạm tội của m nh, 

c  thể: Kho ng 18 giờ 30  hút, ngày 09/10/2020 c c bị c o Đoàn Hùng C, Lê 

Bá D, T ần Văn Đ, Đinh Văn S, Nguyễn Văn H, Nguyễn Tình Th, Nguyễn 

Thượng Đ  ã c  hành  i   nh bạc dư i h nh thức   c  ĩa   i tổng  ố tiền   nh 

bạc  à 16 560 000  ồng  Lời khai nhận tội của các bị c o  hù hợ    i toàn bộ tài 

 iệu c  t ong hồ        n  T a  n nhân dân thành  hố HB   t    các bị c o C, D, 

Đ, S, H, Th, Đ theo kho n 1 Điều 321  ộ  uật H nh     à  úng người,  úng tội  

[3]. X t kh ng c o của bị c o Đoàn Hùng C, Lê Bá D kh ng c o  in  ược 

hư ng  n t eo, Hội  ồng   t      t thấy: 

[3.1]. Đối   i bị c o Đoàn Hùng C: T ư c khi m   hiên t a  húc th m, bị 

c o c  ý kiến  in  út   n kh ng c o,  iệc  út   n kh ng c o của bị c o hoàn 

toàn t  nguyện nên Hội  ồng   t      nh chỉ   t     húc th m  ối   i  kháng 

c o của bị c o Đoàn Hùng C. 

[3 2]  Đối   i bị c o Lê    D:  au khi th c hiện hành  i  hạm tội, bị c o D 

thành kh n khai b o, ăn năn hối c i  ề hành  i  hạm tội của m nh  à tình tiết 

gi m nhẹ t  ch nhiệm h nh     ược quy  ịnh tại  iểm   kho n 1 Điều 51  ộ  uật 

H nh     à  ược T a  n cấ     th m  em   t  à    d ng cho bị c o. Tại  hiên 

t a  húc th m, bị c o D  uất t  nh thêm tình tiết gi m nhẹ t  ch nhiệm h nh    

 ược quy  ịnh tại kho n 2 Điều 51  ộ  uật H nh   : c  chú  à ông Lê Minh L 

 ược tặng thư ng huân Chiến công hạng ba, bố mẹ bị c o  ức khỏe yếu, con nhỏ 

 inh năm 2019 thường  uyên ốm  au, bị c o  à  ao  ộng chính t ong gia   nh  
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X t thấy: Ngày 21/02/2017, bị c o D bị T a  n nhân dân thành  hố HB     hạt 

09 th ng tù nhưng cho hư ng  n t eo,  iệc kết  n này  ã  ược   a  n tích, tính 

 ến ngày  hạm tội  ã qu  06 th ng, hành  i  hạm tội  ần này của bị c o thuộc 

t ường hợ  ít nghiêm t ọng. Đối chiếu tại Điều 2 Nghị quyết 02 2018 NQ - 

HĐT  ngày 15 5 2018 của Hội  ồng th m  h n T a  n nhân dân tối cao hư ng 

dẫn    d ng Điều 65  ộ  uật H nh     ề  n t eo, bị c o D  ủ c c  iều kiện  ể 

hư ng  n t eo nên cần chấ  nhận kh ng c o của bị c o,   a quyết  ịnh  ề biện 

 h   chấ  hành h nh  hạt của b n  n    th m  ối   i bị c o Lê Bá D. 

[4]. Các quyết  ịnh kh c của b n  n    th m không c  kh ng c o, kh ng 

nghị c  hiệu   c  h    uật, kể từ ngày hết thời hạn kh ng c o, kh ng nghị  

[5]  Án  hí h nh     húc th m:  

 ị c o Đoàn Hùng C, Lê Bá D không  h i nộ  200 000  tiền  n  hí h nh    

 húc th m  

Vì các lẽ trên, 

 

    T Đ NH  

 

1. Căn cứ Điều 342, 348  ộ  uật Tố t ng h nh      nh chỉ   t     húc 

th m  ối   i kh ng c o của bị c o Đoàn Hùng C. 

2. Căn cứ  iểm b kho n 1 Điều 355, Điều 357  ộ  uật Tố t ng h nh   ; 

 Chấ  nhận kh ng c o của bị c o Lê    D,   a b n  n    th m  ề biện 

 h   chấ  hành h nh  hạt  ối   i bị c o Lê    D. 

Á  d ng kho n 1 Điều 321;  iểm   kho n 1, kho n 2 Điều 51; Điều 58; 

Điều 17  à Điều 65  ộ  uật H nh     

 X   hạt: bị c o Lê    D 07 (b y) tháng tù nhưng cho hư ng  n t eo, 

 ược t ừ 02 th ng 13 ngày tạm giữ, tạm giam  Thời gian th  th ch  à 14 (mười 

bốn) tháng kể từ ngày tuyên  n  húc th m  

Giao bị c o Lê    D cho Ủy ban nhân dân  ã YM, thành  hố HB, tỉnh 

HB gi m   t  à gi o d c t ong thời gian th  th ch  Gia   nh bị c o c  trách 

nhiệm  hối hợ    i chính quyền  ịa  hư ng t ong  iệc gi m   t, gi o d c bị 

c o  T ường hợ  bị c o Lê    D thay  ổi n i cư t ú th  th c hiện theo quy  ịnh 

Luật thi hành  n h nh     

T ong thời gian th  th ch, người  ược hư ng  n t eo nếu cố ý  i  hạm 

nghĩa    từ 02  ần t    ên th  T a  n c  thể quyết  ịnh buộc người  ược hư ng 

 n t eo  h i chấ  hành h nh  hạt tù của b n  n  ã cho hư ng  n t eo  T ường 

hợ  th c hiện hành  i  hạm tội m i th  T a  n buộc người     h i chấ  hành 



7 
 

h nh  hạt của b n  n t ư c  à tổng hợ  h nh  hạt của b n  n m i theo quy  ịnh 

tại Điều 56 của  ộ  uật H nh     

3. C c quyết  ịnh kh c của b n  n    th m không c  kh ng c o, kh ng 

nghị c  hiệu   c  h    uật, kể từ ngày hết thời hạn kh ng c o, kh ng nghị  

4  Về  n  hí : Căn cứ Nghị quyết  ố 326 2016 U TVQH14 ngày 30 th ng 

12 năm 2016 của Ủy ban thường    Quốc hội   

 ị c o Đoàn Hùng C, Lê Bá D không  h i nộ  200 000   n  hí h nh    

 húc th m  

5    n  n  húc th m c  hiệu   c  h    uật kể từ ngày tuyên  n 

(27/4/2021)./. 

 

N     Nơi nhận: 

- T ND cấ  cao tại Hà Nội; 

- VK ND cấ  cao tại Hà Nội; 

- VK ND tỉnh HB; 

-    Tư  h   tỉnh HB; 

- VKSND TP HB; 

- TAND TP HB; 

- Chi c c TH D  TP HB; 

-  ị c o; 

- Lưu hồ     

 

TM. HỘI Đ NG X T X   H C TH M 

TH M  HÁN-CHỦ T A  HI N TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng 

 


